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1. Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

 
Hãy viết các phương trình hóa học hoàn thành sơ đồ trên và ghi rõ điều kiện nếu có.
2. Hãy nêu hiện tượng quan sát được và viết phương trình phản ứng khi cho dung dịch NaOH dư tác dụng với dung dịch FeSO4 rồi để kết tủa thu được trong không khí.
3. Cho dung dịch hỗn hợp A gồm BaCl2, MgCl2, CuCl2, NaCl, Ca(HCO3)2 tác dụng với dung dịch Na2CO3 dư thu được dung dịch B và kết tủa D. Lọc D rồi cho dung dịch B tác dụng với dung dịch HCl dư thu được dung dịch E, cô cạn dung dịch E thu lấy chất rắn F. Hãy cho biết B, D, E, F chứa những chất nào và viết các phương trình hóa học của phản ứng xảy ra trong thí nghiệm trên.
Câu 2: (2,0 điểm)



1. Có một hỗn hợp bột gồm KCl, BaCl2, CuO, Al2O3. Hãy trình bày cách tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp bằng phương pháp hóa học. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.
2. Hỗn hợp khí A gồm a mol SO2 và 5a mol không khí. Nung nóng hỗn hợp A với xúc tác V2O5 thu được hỗn hợp khí B. Biết rằng tỉ khối hơi của A so với B bằng 0,925. Hãy tính hiệu suất phản ứng của SO2 với giả thiết không khí có chứa 80% thể tích là N2 và 20% thể tích là O2.
Câu 3: (2,0 điểm)



1. Hỗn hợp X gồm Zn, Fe, Cu. Cho 18,9 gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Mặt khác, biết 0,9 mol hỗn hợp X phản ứng vừa đủ với 21,84 lít khí Cl2 (đktc). Tính khối lượng mỗi kim loại trong 18,9 gam hỗn hợp X.
2. Cho từ từ dung dịch X chứa 29,7 gam hỗn hợp muối cacbonat của hai kim loại kiềm thuộc hai chu kì liên tiếp nhau trong bảng tuần hoàn vào 400 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch Y. Thêm Ba(OH)2 dư vào dung dịch Y thu được 9,85 gam kết tủa. Tìm công thức phân tử của hai muối trên.
Câu 4: (2,0 điểm)



1. Cho hỗn hợp X gồm Ca và CaC2 vào nước dư thu được hỗn hợp khí Y. Cho hỗn hợp khí Y qua bình chứa Ni nung nóng được hỗn hợp khí Z gồm 4 chất. Cho hỗn hợp khí Z qua bình đựng dung dịch Br2 dư, rồi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp khí ra khỏi bình. Viết các phương trình hóa học xảy ra trong các thí nghiệm trên.
2. Từ 270 gam glucozo bằng phương pháp lên men rượu thu được a gam rượu etylic (với hiệu suất lên men rượu là 80%). Oxi hóa 0,2a gam rượu etylic bằng phương pháp lên men giấm thu được hỗn hợp X. Để trung hòa hỗn hợp X cần 200ml dung dịch NaOH 2M. Tính khối lượng mỗi chất tan có trong hỗn hợp X.


Câu 5: (2,0 điểm)

1. Cho 3 chất hữu cơ A, B, C đều chứa 3 nguyên tố C, H, O và cùng có phân tử khối là 46 đvC. Trong đó: A, B tan nhiều trong nước, đều tác dụng với Na; B còn phản ứng với NaOH; C không có các tính chất trên. Hãy xác định công thức cấu tạo của A, B, C và viết phương trình phản ứng.
2. Hỗn hợp A gồm rượu etylic và hai axit hữu cơ kế tiếp nhau có dạng CnH2n+1COOH. Chia hỗn hợp A làm hai phần bằng nhau:
- Phần 1: cho tác dụng hết với Na thì thu được 4,48 lít khí H2 (đktc).
- Phần 2: đem đốt cháy hoàn toàn, sau đó dẫn toàn bộ sản phẩm cháy lần lượt qua bình 1 đựng H2SO4 đặc rồi đến bình 2 đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, thấy khối lượng bình 1 tằng thêm 18 gam và ở bình 2 xuất hiện 90 gam kết tủa.
a. Xác định công thức cấu tạo của hai axit hữu cơ trong hỗn hợp A.
b. Tính thành phần phần trăm về khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp A.
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